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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335052408 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC ÁI Nữ 18/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.98  

2 335052145 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀI AN Nam 08/06/2003 CẦN THƠ Kinh 8.02  

3 335062923 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THÁI AN Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

4 335079276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ KHÁNH AN Nam 08/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.67  

5 335052926 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THU AN Nữ 19/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.54  

6 335083881 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ BẢO ANH Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.97  

7 335052737 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG NGUYỄN TRÖC ANH Nữ 23/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.26  

8 335031734 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH BẢO ANH Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

9 084303000421 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ SA BANE Nữ 07/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.29  

10 335089353 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRUNG BẢO Nam 09/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

11 335072139 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KIM BẰNG Nam 16/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

12 335052551 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ TRƯƠNG NGỌC BÍCH Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

13 335005242 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HUY BÌNH Nam 28/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.07  

14 335031184 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÌNH Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.61  

15 335052563 58 - Hội đồng thi Sở LÂM QUỐC BÌNH Nam 13/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

16 335020202 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP SƠN CẤM Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Hoa 8.51  

17 335005505 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHANH Nữ 10/10/2002 TRÀ VINH Khmer 6.95  

18 MI5800693916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ BÍCH CHĂM Nữ 28/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

19 335052525 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHƯƠNG HOÀNG CHUẨN Nam 30/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

20 335005241 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM CHÍ CÔNG Nam 15/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.58  

21 335031969 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HỒNG CƯ Nữ 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

22 335031522 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ QUỐC CƯỜNG Nam 07/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.68  

23 335010919 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ RI DA Nữ 06/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.87  

24 335031684 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ LY DA Nữ 03/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.82  

25 335031488 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HỮU DI Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

26 335083173 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC DĨ Nam 01/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

27 335079243 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ NGỌC DIỄM Nữ 06/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

28 335031445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ PHƯƠNG DIỄM Nữ 23/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.03  

29 335072886 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC DIÊN Nam 22/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.85  

30 335079453 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC DINH Nam 23/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.55  

31 335083882 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ DUNG Nữ 18/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.35  

32 335052614 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI TƯỜNG DUY Nữ 08/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

33 335031732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TƯỜNG DUY Nữ 26/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.75  

34 335005506 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÖY DUY Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

35 335067554 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DIỆP THÖY DUY Nữ 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.86  

36 335043692 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHÁNH DƯ Nam 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

37 335072976 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO MAI DƯ Nữ 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.50  

38 335079212 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÖY THÙY 

DƯƠNG Nữ 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.64  

39 335031775 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 05/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

40 335079997 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ LINH ĐA Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.79  

41 335979423 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ LINE ĐA Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.82  

42 335005372 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THÁI LY ĐA Nam 12/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.26  

43 335072435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KIM ĐAN Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.17  

44 335031908 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ PHƯỢNG ĐANG Nữ 01/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

45 335079221 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ NHẬT ĐANG Nam 18/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

46 335083841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC ĐANG Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

47 335072590 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 10/12/2003 

TỈNH ĐỒNG 

NAI 
Kinh 7.86  

48 335031174 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TẤN ĐẠT Nam 27/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

49 335079996 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THÀNH ĐẠT Nam 15/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.79  

50 335005626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI HẢI ĐĂNG Nam 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

51 335020783 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LAI THỊ ÁNH ĐĂNG Nữ 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.06  

52 335083843 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CÔNG ĐOÀN Nam 20/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.72  

53 335072041 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THÀNH ĐƯỢC Nam 30/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.47  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

54 335052512 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HOÀI GIANG Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

55 335005891 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.64  

56 335079540 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH HÀ Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

57 335061342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HÀ Nữ 13/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.07  

58 335005831 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM VŨ HÀ Nam 02/08/2002 TRÀ VINH Khmer 5.81  

59 335062030 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO TRÚC HÀ Nữ 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.91  

60 335072274 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VŨ KIM TRÖC HẠ Nữ 16/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.25  

61 335079530 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH HẢI Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

62 335031556 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHỰT HÀO Nam 03/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

63 335072577 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ MỸ HẰNG Nữ 14/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.01  

64 335052735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ DIỆU HẰNG Nữ 26/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.22  

65 335031907 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ MỸ HẰNG Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

66 335062573 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

67 335072370 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG GIA HÂN Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

68 335043041 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM GIA HÂN Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

69 335031910 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG ĐÌNH HIÊN Nam 02/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

70 335083743 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÔ THỊ KHÁNH HÕA Nữ 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.77  

71 335031555 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG VỦ HOÀI Nam 11/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.91  

72 335083842 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HOÀNG Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.07  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

73 335072199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHỐ HUẾ Nam 14/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

74 335031464 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HUỆ Nữ 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.79  

75 335083848 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH MẠNH HÙNG Nam 24/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.26  

76 335052270 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG HUY Nam 19/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

77 335005245 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẢI NHẬT HUY Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.45  

78 335079220 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ TẤN HUY Nam 25/09/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 6.30  

79 335005785 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ ÂU MỸ HUYỀN Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.35  

80 335079205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 16/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

81 335052175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH NHẬT KHANG Nam 04/07/2003 

TỈNH SÓC 

TRĂNG 
Kinh 5.07  

82 335062449 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VŨ KHANG Nam 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

83 335005259 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẢI NGUYỄN VÂN KHÁNH Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

84 084203000005 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHAN ANH KHOA Nam 05/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.95  

85 335031858 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM ĐĂNG KHOA Nam 31/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.66  

86 335005836 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN BỈNH KHÔI Nam 12/11/2002 TRÀ VINH Kinh 5.25  

87 335083854 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH MINH KHƯƠNG Nam 14/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.17  

88 335052255 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TUẤN KIỆT Nam 11/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  

89 335072688 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU A VI LA Nam 02/09/2003 TRÀ VINH Chăm 7.91  

90 335089888 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒNG LAM Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.35  

91 335079432 58 - Hội đồng thi Sở NGÔ THỊ PHƯƠNG LAM Nữ 06/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

92 335089260 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THÁI PHƯƠNG LAN Nữ 06/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.76  

93 335052626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÍCH LÂM Nữ 06/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.59  

94 335052447 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM LÂM Nam 23/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.57  

95 335079054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THẠCH HỒNG LIÊN Nữ 13/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.10  

96 335018840 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHÃ LINH Nữ 27/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.37  

97 335031676 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ CHÖC LINH Nữ 17/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.74  

98 335083950 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯ HUỲNH PHƯỢNG LINH Nữ 10/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

99 335031355 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ HOÀI LINH Nam 25/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.97  

100 335052226 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC LOAN Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

101 335005511 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUANG LONG Nam 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

102 335031557 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM HOÀNG LONG Nam 20/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

103 335077347 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC LỢI Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

104 335020302 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC LỮ Nữ 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

105 335083317 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ CHÖC LY Nữ 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.31  

106 335062157 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÂU XUÂN MAI Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Chăm 8.82  

107 335005627 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUY MÂN Nam 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.19  

108 335005513 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HOÀNG HUỆ MẪN Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

109 335083949 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN THẢO MI Nữ 29/07/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.86  

110 335062292 58 - Hội đồng thi Sở ĐẶNG KHẢI MINH Nam 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

111 335005514 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ THỊ TRÖC MUÔN Nữ 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

112 335031689 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRANG HÀ MY Nữ 07/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

113 335089067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THẢO MY Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 9.19  

114 335043816 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TIỂU MY Nữ 21/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

115 335062022 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI HOÀNG MỸ Nữ 29/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

116 335089066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚC NGÂN Nữ 15/06/2003 TRÀ VINH Kinh 9.01  

117 335043535 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ KIM NGÂN Nữ 11/04/2003 

TỈNH SÓC 

TRĂNG 
Khmer 9.34  

118 335079748 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

119 335031922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THÖY NGÂN Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.14  

120 335031485 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ MỸ NGÂN Nữ 13/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  

121 335083844 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC NGÂN Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

122 084303001239 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
GIANG THỊ NGÂN Nữ 04/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.61  

123 335031722 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHƯƠNG NGHI Nữ 02/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.84  

124 084303001288 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM VĨNH NGHI Nữ 07/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.45  

125 335083951 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC NGOAN Nữ 31/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.22  

126 335043001 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ CẨM NGỌC Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

127 335036535 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ BẢO NGỌC Nữ 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.95  

128 335031280 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 02/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.67  

129 335052071 58 - Hội đồng thi Sở SƠN CHÍ NGUYÊN Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.53  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

130 335079598 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN AN NGUYÊN Nữ 24/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

131 335005258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NHANH Nữ 15/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.29  

132 335083991 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU NHÂN Nam 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

133 335007404 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THÀNH NHÂN Nam 16/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.78  

134 335062060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG NGỌC HUỲNH NHI Nữ 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

135 335083880 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ÁI NHI Nữ 24/08/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Hoa 7.72  

136 335072256 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ YẾN NHI Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.98  

137 335052719 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ UYÊN NHI Nữ 09/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

138 335062329 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU THỊ NGỌC NHI Nữ 10/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.03  

139 335083964 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ CẨM NHI Nữ 16/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.90  

140 335072242 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ NGỌC NHIÊN Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

141 335005799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO HUỲNH LÊ NHU Nam 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

142 335072898 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC NHUNG Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.33  

143 335031067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGÔ NGỌC NHƯ Nữ 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

144 335079819 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ Nữ 08/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

145 335072585 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 14/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.49  

146 335005625 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 24/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.86  

147 335083730 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ THANH NI Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.05  

148 335083777 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH THỊ MÀ NI Nữ 12/07/2003 TỈNH SÓC Khmer 7.74  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh TRĂNG 

149 335031714 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ ĐA NI Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.16  

150 335072704 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC NINH Nam 19/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.67  

151 335072212 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ NGỌC NỮ Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.55  

152 335052571 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN TRƯƠNG KHIẾT OANH Nữ 11/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

153 335052043 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ OANH Nữ 19/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.04  

154 335079460 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HƯƠNG PHÁT Nữ 28/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.86  

155 334998856 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU NGUYỄN PHI Nam 20/05/2002 TRÀ VINH Kinh 5.07  

156 335072489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN SÔ PHON Nam 14/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.11  

157 335031256 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC PHÖ Nam 16/04/2002 TRÀ VINH Khmer 7.64  

158 335057198 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC PHÖC Nam 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

159 335072720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG PHÚC Nam 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.90  

160 335052687 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ TUYẾT PHỤNG Nữ 15/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.04  

161 335072584 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ CẨM PHƯƠNG Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.52  

162 335005878 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ MAI PHƯỢNG Nữ 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.74  

163 335052054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU QUANG Nữ 06/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.23  

164 335043838 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÊ ĐĂNG QUANG Nam 07/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.55  

165 084203001382 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC QUI Nam 29/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.84  

166 084203000275 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NHAN THÀNH QUÍ Nam 30/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.55  

167 366432028 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN PHÖ QUÍ Nam 16/05/2003 TỈNH SÓC Kinh 5.96  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh TRĂNG 

168 335005431 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VŨ NHƯ PHÖ QÖY Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.14  

169 335005870 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TÖ QUYÊN Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

170 335043384 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KIM QUỲNH Nam 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

171 335083334 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGÂN QUỲNH Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 9.38  

172 335089242 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.63  

173 335043066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM SÔ THE RA Nam 30/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.26  

174 335031143 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SÓC SA RÂY Nữ 07/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

175 335052728 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NA RINH Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.86  

176 335083576 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH SANG Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

177 335052913 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SINH Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.75  

178 335005837 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM TRẦN NGỌC SƠN Nam 07/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.39  

179 084203000225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THÁI SƠN Nam 04/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.57  

180 335062066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ SƯƠNG Nữ 13/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.21  

181 335005504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH TÂM Nữ 21/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

182 335083190 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH TÂM Nam 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.03  

183 335072718 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ MINH TÂM Nữ 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

184 335083933 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP CHÍ TÂM Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

185 335031971 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÊ NHẬT TÂN Nam 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.71  

186 335062680 58 - Hội đồng thi Sở NGÔ NHẬT TÂN Nam 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.24  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

187 335005501 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHẬT THANH Nam 29/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.47  

188 335062919 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THANH THANH Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.77  

189 335079440 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THẢO Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.61  

190 335083862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.55  

191 335005138 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN THANH 

THẢO Nữ 18/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

192 335083816 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC THẢO Nữ 01/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.95  

193 335062094 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC THẢO Nữ 03/05/2002 TRÀ VINH Khmer 5.25  

194 335086430 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ HỒNG THẮM Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  

195 335031375 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO CHIẾN THẮNG Nam 24/02/2003 

TỈNH CÀ 

MAU 
Kinh 6.03  

196 335031568 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
GIANG THỊ MỸ THIÊN Nữ 20/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.75  

197 335083840 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ THIỆN Nữ 14/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.20  

198 335089249 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC THIỆN Nữ 18/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

199 335031733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỐC THỊNH Nam 11/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.25  

200 335072975 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ BẢO THOA Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  

201 335083136 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG THƠ Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

202 335031850 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP LÊ NHẬT THU Nữ 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.76  

203 335062068 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DANH THỊ CHANH THU Nữ 14/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.91  

204 335072953 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG CAO HOÀI THUẬN Nam 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

205 335005519 58 - Hội đồng thi Sở KIM THUẬN Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

206 335079362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGUYỄN PHƯƠNG 

THÙY Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.78  

207 335031741 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH DIỆP ANH THƯ Nữ 23/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

208 335062246 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI NHẬT THƯ Nữ 07/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.83  

209 335005385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 28/12/2002 TRÀ VINH Kinh 7.35  

210 335052731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THANH HUYỀN THƯ Nữ 14/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.64  

211 335043490 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN MINH THỨ Nam 22/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

212 334998861 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM BUNL THƯƠNE Nam 15/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.36  

213 335062889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NHẬT THƯỢNG Nam 09/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.08  

214 335005383 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CẨM TIÊN Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.30  

215 335052558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LÝ THỦY TIÊN Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.76  

216 335031266 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH TIỀN Nam 26/09/2002 TRÀ VINH Khmer 6.94  

217 335043721 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ NHẬT TIẾN Nam 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

218 335052797 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG VĂN TÌNH Nam 15/12/2003 

TỈNH HẬU 

GIANG 
Kinh 8.43  

219 335072687 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HỬU TÍNH Nam 14/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

220 335079373 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH TOÀN Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.26  

221 335062137 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG TỚI Nam 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.24  

222 335062031 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÔ CAO THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.68  

223 335031777 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 19/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

224 335079377 58 - Hội đồng thi Sở KIM HOÀNG THIÊN TRANG Nữ 15/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.54  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

225 335005875 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 06/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.08  

226 084303002621 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.30  

227 335052229 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 22/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.72  

228 335013977 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUẾ TRÂN Nữ 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

229 335052067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGỌC QUẾ TRÂN Nữ 08/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

230 335062308 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THỊ HUẾ TRÂN Nữ 26/07/2003 TRÀ VINH Kinh 9.09  

231 335052690 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRIỆU Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.70  

232 335005872 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRINH Nữ 10/03/2002 TRÀ VINH Khmer 6.88  

233 335052203 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUẾ TRINH Nữ 04/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.98  

234 335007842 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ GIANG TRINH Nữ 25/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.53  

235 335031795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ MAI TRINH Nữ 24/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.56  

236 335020898 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH TRỌNG Nam 01/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.17  

237 335079459 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THANH TRÖC Nữ 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 9.25  

238 335052520 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HIẾU TRUNG Nam 30/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.83  

239 335005871 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ÂU THÀNH TRUNG Nam 02/01/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.28  

240 335052072 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HOẮC THÁI TÖ Nam 05/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.50  

241 335031972 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAM THỊ CẨM TÖ Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

242 335031565 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LỮ MINH TÙNG Nam 23/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.80  

243 335052956 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN THỊ THANH TUYỀN Nữ 14/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.50  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

244 335031758 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NGỌC TUYỀN Nữ 21/12/2003 

TỈNH TIỀN 

GIANG 
Kinh 7.12  

245 335052015 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

246 335052032 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

247 335031706 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÔ BẠCH TUYẾT Nữ 14/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.92  

248 335005876 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC TƯƠI Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.81  

249 335089290 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VÕ CÁT TƯỜNG Nữ 20/11/2003 

TỈNH ĐỒNG 

THÁP 
Kinh 8.68  

250 335083847 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ TUẤN TƯỜNG Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

251 335031497 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP QUỐC TƯỜNG Nam 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.70  

252 335052146 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CÙ THANH TƯỜNG Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.97  

253 335031980 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ MỶ ÖT Nữ 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.73  

254 335005764 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẢO UYÊN Nữ 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.74  

255 335083366 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TỐ UYÊN Nữ 16/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

256 335005835 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHÁNH VĂN Nam 02/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

257 334998873 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TRƯƠNG BẠCH VÂN Nam 28/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.21  

258 335043755 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THỊ THẢO VÂN Nữ 28/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.47  

259 335083316 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ KHÁNH VI Nữ 29/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.04  

260 335072625 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM QUỐC VIỆT Nam 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.24  

261 335062417 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI QUANG VINH Nam 30/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

262 335031740 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC VINH Nam 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

263 335043157 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN 

VŨ Nam 15/03/2003 
TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Hoa 7.58  

264 335031180 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VUÔNG Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

265 335031558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH VƯƠNG Nam 07/07/2002 TRÀ VINH Kinh 6.11  

266 335088021 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN YẾN VY Nữ 21/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.71  

267 335052318 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Nữ 29/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

268 335031849 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ YẾN VY Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.90  

269 335052496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA THỊ CHÀ VY Nữ 31/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.67  

270 084303001449 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ YẾN XUÂN Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.83  

271 335043633 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ XUÂN Nữ 01/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  

272 335052476 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC VÂN Ý Nữ 02/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.71  

273 335062545 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỒNG YÊN Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

274 335005889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ KIỀU YẾN Nữ 11/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

275 335083744 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.79  

          Danh sách gồm: 275 thí sinh 


